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Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến sinh trưởng và phát 

triển của loài Vằng sẻ (Jasminum subtriplinerve) trong giai đoạn vườn ươm. Các thí nghiệm được bố trí theo 

phương pháp Split – Splot, ba lần lặp lại. Trong đó, thí nghiệm 1, ô lớn là 6 nồng độ chất điều hòa sinh 

trưởng (ĐHST) 3-Indoleacetic acid (IAA) và ô nhỏ là 3 loại hom; thí nghiệm 2, ô lớn là 3 loại thành phần giá 

thể và ô nhỏ là 4 diện tích cắt lá. Sau 90 ngày, các chỉ tiêu sinh trưởng của các công thức tốt nhất của thí 

nghiệm 1 và 2 lần lượt là: tỷ lệ sống: 83,33, 83,00%; tỷ lệ nảy chồi: 96,67, 96,67%; số chồi: 3,00, 3,40 chồi/hom; 

chiều cao: 12,93, 12,77 cm; đường kính: 0,86, 0,93 mm; số lá/chồi: 5,80, 5,93 và chỉ số ra rễ: 122,62, 199,04 cm. 

Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, công thức nhân giống loài Vằng sẻ có thể áp dụng trong giai đoạn vườn 

ươm là: loại hom bánh tẻ, độ dài 15 – 20 cm, có ít nhất 3 – 4 mắt dương; số lá để lại 2 – 4  lá, cắt bỏ 1/3 diện 

tích lá; chất ĐHST là IAA, nồng độ 1.000ppm; giá thể gồm 60% đất phù sa cổ + 10% cát + 22% phân chuồng 

+ 5% phân vi sinh + 3% NPK. 

Từ khóa: diện tích cắt lá, thành phần giá thể, IAA, Jasminum subtriplinerve, loại hom 
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Abstract. This study was conducted to evaluate the effects of factors on the growth and development of 

Jasminum subtriplinerve in nursery periods. The experiments were arranged according to the Split - Splot 

method, three repetitions. In experiment 1, the large plot had 6 concentrations of IAA and the small plot had 

3 types of cuttings. experiment 2, the large plot had 3 types of substrates and the small plot had 4 levels of 

leaf cutting area. After 90 days, the seedling growth indicators of the best treatments of experiments 1 and 

2:  The survival rate: 83,33, 83,00%; The budding rate: 96,67, 96,67%; Number of buds: 3,00, 3,40 buds/cutting; 

Height: 12,93, 12,77 cm; Diameter: 0,86, 0,93 mm; Number of leaves/bud: 5,80, 5,93, rooting index: 122,62, 

199,04 cm. The results of this study show that the breeding formula for of Jasminum subtriplinerve species 

that can be applied in the nursery stage is as follows: middle cuttings with 15 - 20 cm long, at least 3-4 

burning eyes; leave 2 - 4 leaves, cut off 1/3 of the leaf area; growth stimulant is IAA concentration 1,000ppm; 

the substrate consists of 60% ancient alluvial soil + 10% sand + 22% manure + 5% microbial fertilizer + 3% 

NPK. 

Keywords: leaf cutting area, substrate composition, IAA, Jasminum subtriplinerve, cuttings type 
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1 Đặt vấn đề 

Loài Vằng sẻ (chè Vằng) có tên khoa học là Jasminum subtriplinerve (tên đồng nghĩa: 

Jasminum nervosum [1]) là một loại cây dược liệu thường phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng, 

trung du và núi thấp [2] ở khu vực miền Trung. Loài Vằng sẻ được biết đến là một loại dược liệu 

có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, để trị các bệnh cho phụ nữ, các bệnh vàng da, nhuận gan, 

v.v. [2]. Về thành phần hóa học, loài Vằng sẻ có chứa sáu loại terpenoid glycosid, polyphenol, 

terpenoid, flavonoid [3]. Hiện nay, loài này đang được trồng rộng rãi tại khu vực Miền Trung và 

đã có những sản phẩm có giá trị trên thị trường như chè Vằng khô, trà túi lọc, cao chè Vằng, v.v. 

Đối với kỹ thuật nhân giống loài Vằng sẻ thì phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom cành) 

được sử dụng phổ biến nhất vì giữ nguyên được các tính trạng di truyền của cây mẹ, thời gian 

nhân giống ngắn và hệ số nhân giống cao [4]. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ một số ít hộ nông dân, cơ 

sở sản xuất áp dụng phương pháp này để nhân giống đại trà. Đa phần người dân vẫn khai thác 

nguồn giống trong tự nhiên, dẫn đến hiệu quả thấp và không chủ động được nguồn giống khi có 

nhu cầu. Nguyên nhân là do các nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật nhân giống loài này cũng còn 

rất hạn chế, chưa có nhiều kết quả được áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây con trong giai đoạn vườn ươm. Trong đó, 

chất kích thích sinh trưởng, thành phần giá thể, diện tích cắt lá, loại hom, v.v. là những yếu tố 

quan trọng [5] cần được nghiên cứu.  

Lá là cơ quan quan trọng làm nhiệm vụ quang hợp của cây trồng. Số lượng, diện tích lá 

càng lớn và màu sắc càng đậm thì khả năng quang hợp càng cao nhưng ngược lại sự thoát hơi 

nước cũng càng lớn. Sự thoát hơi nước ở lá sẽ giúp cho các chất dinh dưỡng được hòa tan trong 

đất hay giá thể sẽ dễ dàng phân phối, đi vào trong cây nhiều hơn [6]. Các nghiên cứu trước đây 

đã chỉ ra rằng, trong nhân giống một số loài trong chi Jasminum bằng phương pháp giâm hom thì 

số lá để lại phù hợp nhất là từ 2–4 lá [5]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về diện tích cắt lá cũng chưa 

có sự thống nhất. Theo Aminah và cs. [7] cho rằng khi diện tích lá càng tăng thì khả năng ra rễ 

càng giảm. Vì vậy, việc lựa chọn diện tích cắt lá phù hợp sẽ cân bằng được các quá trình này (khả 

năng quang hợp, thoát hơi nước và ra rễ), giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

Auxin là một hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình khác nhau 

của cây như sự kéo dài thân, phân hóa rễ, hướng sáng, ưu thế ngọn, v.v. và thường được sử dụng 

để cải thiện hiệu quả ra rễ và chất lượng của cành giâm ở nhiều loài cây thân gỗ và bán thân gỗ 

[8]. Indole-3-butyric acid (IBA), Naphthalene-1-acetic acid (NAA) và Indole-3-acetic acid (IAA) là 

những chất ĐHST phổ biến thường được sử dụng và đối với mỗi loại chất ĐHST cũng có ảnh 

hưởng khác nhau đến các chỉ tiêu sinh trưởng như chỉ số ra rễ, số chồi, chiều dài thân, v.v. [9]. 

Bên cạnh đó, ngoài việc xác định được chất ĐHST cho hiệu quả tốt nhất hay nói đúng hơn là chỉ 

đưa vào cây những loại auxin mà cây còn thiếu [6] thì còn phải xác định nồng độ hay ngưỡng 

thích hợp của từng loại chất, cho từng loại cây. Nồng độ auxin quá thấp sẽ không có tác động, 

trong khi nồng độ quá cao sẽ ngăn cản quá trình sinh trưởng và thậm chí có khả năng gây chết 

cây. Ngoài auxin, phân bón cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sinh trưởng và phát 

triển của cây con. Trong đó, phân bón hóa học NPK được đánh giá là hiệu quả nhất [10]. Tuy 
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nhiên, nồng độ NPK trong giá thể quá cao có thể làm chậm sự phát triển của rễ, cháy lá và giảm 

khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây. Do đó, việc xác định nồng độ NPK thích hợp trong giá 

thể, đảm bảo trong ngưỡng giới hạn sinh lí sẽ giúp cây con phát triển tốt nhất [6]. 

Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng riêng rẽ và tương 

tác của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng và phát triển cây con Vằng sẻ (Jasminum 

subtriplinerve) trong giai đoạn vườn ươm để nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện 

kỹ thuật nhân giống loài này tại khu vực Miền Trung. 

2 Nội dung và phương pháp 

2.1 Đối tượng, vật liệu nghiên cứu 

Loài Vằng sẻ (Jasminum subtriplinerve), chiều dài cành 15–20 cm, đường kính 2–4 mm, được thu 

hái trong tự nhiên tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Hình 1). Phân bón: NPK Đầu Trâu 16-16-

8 +TE;  Phân chuồng ủ hoai mục; Phân hữu cơ vi sinh cao cấp Sông Gianh VS01; Hóa chất:  Chất điều 

hòa sinh trưởng 3-Indoleacetic acid (IAA) hãng Biobasic dạng bột.  

2.2 Thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm 1 được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2023; Thí nghiệm 2 được tiến 

hành từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023 tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Hình 1. Ba loại hom Vằng sẻ (C1-hom non, C2-hom bánh tẻ, và C3-hom gốc) 
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2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi 

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST 3-Indoleacetic 

acid (IAA) đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây giống Vằng sẻ trong giai đoạn vườn 

ươm. 

Thí nghiệm bố trí theo kiểu ô lớn-ô nhỏ (Split – Splot), với ô lớn là sáu nồng độ chất ĐHST 

IAA, ô nhỏ là ba loại hom (chi tiết tại Bảng 1). Mỗi công thức 30 bầu với 3 lần lặp lại, tổng số 6 × 

3 × 3 × 30 = 1.620 hom. Thành phần giá thể gồm: 75% giá thể nền (60% đất phù sa cổ (ĐPSC) + 

10% cát + 5% phân vi sinh (PVS)) + 24% phân chuồng (PC) + 1% NPK (16-16-8). 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích cắt lá và thành phần giá thể đến khả 

năng sinh trưởng phát triển của cây giống của cây giống Vằng sẻ trong giai đoạn vườn ươm. 

Thí nghiệm bố trí theo kiểu ô lớn-ô nhỏ (Split – Splot), với ô lớn là ba loại giá thể và ô nhỏ 

là bốn diện tích cắt lá (chi tiết tại Bảng 2). Mỗi công thức 30 bầu, 3 lần lặp lại, tổng số 4 × 3 × 3 × 

30 = 1.080 hom. Loại hom và nồng độ chất ĐHST từ kết quả từ thí nghiệm 1. 

Kỹ thuật chăm sóc 

Trước khi giâm hom 1–2 ngày, tưới đủ ẩm cho bầu (80%). Ngay sau khi cắm hom, tưới đủ 

ẩm ngay. Ba tuần đầu tiên tưới đủ ẩm 70–80% bằng hệ thống phun sương tự động (30 phút/lần 

vào ban ngày và 60 phút/lần vào ban đêm). Các tuần tiếp theo điều kiện thời tiết để có lượng/lần 

tưới phù hợp để luôn bảo đảm độ ẩm trong bầu khoảng 60–70% trong suốt quá trình cây con ở 

vườn ươm. Định kỳ 20–30 ngày phá váng một lần, nhổ sạch cỏ. Đến ngày thứ 60, tiến hành đảo 

bầu và phân loại và chăm sóc nuôi dưỡng bầu để bảo đảm độ đồng đều của cây giống. Nếu chăm 

sóc tốt thì trong giai đoạn vườn ươm rất ít bệnh. Theo dõi thường xuyên sâu bệnh để có biện 

pháp phòng trừ kịp thời.  

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 1 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I5 I4 I6 I3 I1 I2 I6 I5 I4 I3 I2 I1 

C1 C3 C2 C3 C1 C2 C1 C3 C2 C3 C1 C2 C1 C3 C2 C3 C1 C2 

C2 C2 C3 C1 C3 C1 C2 C2 C3 C1 C3 C1 C2 C2 C3 C1 C3 C1 

C3 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C1 C1 C2 C2 C3 

Lần lặp I Lần lặp II Lần lặp III 

 Chú thích: Loại hom gồm hom ngọn, hom bánh tẻ, hom gốc được ký hiệu lần lượt là C1, C2, C3; Nồng 

độ chất ĐHST (IAA) gồm 0, 250, 500, 750, 1.000, 1.500 ppm được ký hiệu lần lượt là I1, I2, I3, I4, I5, I6. 
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Bảng 2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 2 

 Chú thích: Giá thể gồm G1: 75% giá thể nền + 25% PC; G2: 75% giá thể nền + 24% PC + 1% NPK và 

G3: 75% giá thể nền + 22% PC + 3% NPK. Diện tích cắt lá gồm S1: Không cắt; S2: Cắt 1/3; S3 cắt 2/3 và cắt 

toàn bộ lá. 

Các chỉ tiêu theo dõi  

Định kỳ 15 ngày theo dõi 1 lần, chọn 10 cây/ô thí nghiệm để đo các chỉ tiêu sau: Tỷ lệ sống 

(%) = (Số hom sống/Tổng hom thí nghiệm) × 100; Tỷ lệ nảy chồi (%): (Số hom bật chồi/Số hom 

sống) × 100; Số chồi/hom: quan sát và đếm số chồi mới trên từng hom, sau đó đánh dấu các chồi 

đã quan sát được; Chiều cao chồi cao nhất (cm): dùng thước đo từ vị trí nảy chồi đến đỉnh sinh 

trưởng; Đường kính chồi cao nhất (mm): dùng thước kẹp Panme điện tử đo ở vị trí cách nách 

chồi 2,0 cm; Số lá/chồi cao nhất: đếm số lá trên chồi cao nhất; Chỉ số ra rễ (cm) = Chiều dài rễ dài 

nhất (cm) × Số rễ/hom: Sau khi cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn với chiều cao 20–25 cm, 4–6 lá mới, 

xanh tốt, không sâu bệnh, v.v. thì tiến hành đo chiều dài rễ dài nhất và số rễ cấp 1/hom của 6 

cây/1 ô thí nghiệm. 

Phương pháp xử lý thống kê số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm MS. Excel 2010 và SXW 10.0. Phân tích phương sai hai 

yếu tố (ANOVA two - ways) với p < 0,05 để so sánh sự khác nhau giữa các công thức thí nghiệm. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST IAA đến sinh trưởng và phát triển của 

Vằng sẻ trong giai đoạn vườn ươm 

Tỷ lệ sống, tỷ lệ nảy chồi, số chồi 

Bảng 3 trình bày ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST – IAA đến tỷ lệ sống và 

tỷ lệ nảy chồi. Kết quả cho thấy, loại hom (C) chỉ có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của hom, trong khi 

đó, nồng độ chất ĐHST IAA ảnh hưởng đến cả tỷ lệ sống và tỷ lệ nảy chồi của hom. Cụ thể, hom 

gốc cho tỷ lệ sống thấp nhất (62,89%) và sai khác có ý nghĩa mức p < 0,05 với hom bánh tẻ (68,94%). 

Loại hom không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy chồi và dao động từ 83,33 – 88,33%. Nguyên nhân là 

do sự nảy chồi ít liên quan đến tuổi sinh lý, mà chủ yếu liên quan đến lượng dinh dưỡng dự trữ 

trong hom, khả năng quang hợp của hom. Đối với nồng độ chất ĐHST, tỷ lệ sống và tỷ lệ nảy  

G1 G2 G3 G2 G3 G1 G3 G2 G1 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

S2 S3 S4 S1 S3 S1 S4 S2 S4 

S3 S4 S1 S2 S4 S3 S3 S3 S2 

S4 S1 S2 S3 S1 S4 S2 S1 S3 

Lần lặp I Lần lặp II Lần lặp III 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST - IAA đến tỷ lệ sống và tỷ lệ nảy chồi 

 Công thức 

Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ nảy chồi (%) Số chồi (chồi) 

ngày thứ ... sau ươm 

60 90 60 90 60 90 

T
ừ

n
g

 y
ếu

 t
ố

 

L
o

ại
 h

o
m

 

C1 70,89a 66,50ab 81,11a 83,33a 1,38ab 1,84ab 

C2 71,94a 68,94a 80,00a 88,33a 1,49a 2,07a 

C3 65,50b 62,89b 77,22a 86,67a 1,26b 1,67b 

LSD0.05 (C) 4,84 6,03 10,23 6,90 0,21 0,29 

N
ồ

n
g

 đ
ộ

 

ch
ất

 Đ
H

S
T

 

I1 68,89a 57,11c 63,33b 76,67b 1,01c 1,30c 

I2 64,22a 63,11bc 75,56ab 86,67ab 1,27c 1,74bc 

I3 70,44a 66,33ab 74,44b 83,33ab 1,29bc 1,94ab 

I4 71,56a 70,78ab 94,44a 94,44a 1,72ab 2,29a 

I5 73,78a 73,00a 94,44a 94,44a 1,83a 2,34a 

I6 67,78a 66,33ab 74,44b 81,11b 1,13c 1,56bc 

 LSD0.05 (I) 9,76 7,94 19,58 12,14 0,44 0,48 

T
ư

ơ
n

g
 t

ác
 2

 y
ếu

 t
ố

 

C1I1 67,67bc 56,67d 66,67ab 76,67abcd 1,00de 1,40defgh 

C1I2 72,33abc 69,00bcd 90,00a 93,33ab 1,60abcd 2,20abcd 

C1I3 73,33abc 63,33cd 76,67ab 80,00abcd 1,36bcde 1,90bcdefgh 

C1I4 81,00ab 81,00ab 93,33a 93,33ab 1,97ab 2,47ab 

C1I5 65,67bc 65,67cd 90,00a 90,00abc 1,43bcde 2,00bcdefg 

C1I6 65,33bc 63,33cd 70,00ab 66,67d 0,90de 1,10h 

C2I1 69,00abc 56,67d 53,33b 70,00cd 1,07de 1,27fgh 

C2I2 60,33c 60,33cd 83,33ab 93,33ab 1,40bcde 1,73bcdefgh 

C2I3 70,00abc 70,00abcd 70,00ab 83,33abcd 1,23bcde 2,10bcde 

C2I4 72,33abc 70,00abcd 93,33a 93,33ab 1,60abcd 2,33abc 

C2I5 84,33a 83,33a 96,67a 96,67a 2,23a 3,00a 

C2I6 75,67abc 73,33abc 83,33ab 93,33ab 1,43bcde 2,00bcdefg 

C3I1 70,00abc 58,00d 70,00ab 83,33abcd 0,97de 1,23gh 

C3I2 60,00c 60,00cd 53,33b 73,33bcd 0,80e 1,30efgh 

C3I3 68,00bc 65,67cd 76,67ab 86,67abcd 1,27bcde 1,83bcdefgh 

C3I4 61,33c 61,33cd 96,67a 96,67a 1,60abcd 2,07bcdef 

C3I5 71,33abc 70,00abcd 96,67a 96,67a 1,83abc 2,03bcdefg 

C3I6 62,33c 62,33cd 70,00ab 83,33abcd 1,07cde 1,57cdefgh 

LSD0.05 (C*I) 16,12 13.84 32,50 20,31 0,73 0,81 

Chú thích: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 
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chồi của hom tăng dần theo nồng độ IAA nhưng có xu hướng giảm khi nồng độ vượt quá 1.000 

ppm. Đối với tương tác giữa 2 yếu tố (C*I), tại ngày thứ 60, công thức đạt kết quả cao nhất là C2I5 

có tỷ lệ sống là 84,33%, tỷ lệ nảy chồi là 96,67% và hầu như không thay đổi ở ngày thứ 90. Kết 

quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây của Kishore [11], Trần Hữu Khánh Tân và cs. 

[12] và Mạc Văn Chăm và cs. [13]. 

Loại hom và nồng độ chất ĐHST IAA đều ảnh hưởng đến số chồi/hom (chi tiết tại Bảng 3). 

Cụ thể, số chồi/hom đạt giá trị lớn nhất đối với hom bánh tẻ (C2) và nồng độ 1.000 ppm (I5), 

ngược lại hom gốc (C3) và nồng độ 0 ppm (I1) cho kết quả thấp nhất. Sự tương tác loại hom và 

nồng độ chất ĐHST IAA (C*I) cũng ảnh hưởng đến số chồi/hom và công thức C2I5 đạt cao nhất 

với 3,00 chồi/hom. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu Châu Thị Thanh và cs. [14] tại nồng độ 

IBA 1.000 ppm (2,64 chồi/hom) và gần như tương đồng với NAA tại nồng độ 750 ppm                             

(3,09 chồi/hom). Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Netam và cs. [15] đối với 

loài Jasminum sambac sử dụng IBA đạt 2,75 chồi/hom tại ngày thứ 60. 

Chiều cao, đường kính, số lá/chồi 

Bảng 4 trình bày ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST – IAA đến chiều cao, 

đường kính và số lá/chồi. Kết quả cho thấy, loại hom không ảnh hưởng đến chiều cao, đường 

kính và số lá/chồi. 

Trong khi đó, nồng độ chất ĐHST IAA ảnh hưởng đến cả ba chỉ tiêu này. Kết quả này 

tương đồng với nghiên cứu của Phan Văn Tịnh [16]. Cụ thể, nồng độ I5 (1.000 ppm) đạt chiều 

cao, đường kính và số lá/chồi lớn nhất (10,65 cm, 0,76 mm và 5,07 lá), sai khác có ý nghĩa                                

(p < 0,05) với công thức thấp nhất là không xử lý chất ĐHST I1 – 0 ppm (7,88 cm, 0,48 mm và 3,83 

lá) tại ngày thứ 90. Đối với sự tương tác giữa hai yếu tố (C*I) thì các công thức cho kết quả chiều 

cao và đường kính tốt nhất cho từng loại hom là C1I4 (11,59 cm, 0,87 mm), C2I5 (12,93 cm, 0,86 

mm) và C3I5 (11,03 cm, 0,75 mm). Đối với riêng chỉ tiêu chiều cao, cùng loại hom bánh tẻ (C2), 

kết quả nghiên cứu này này cao hơn các nghiên cứu trước đây [14, 15]. Tại thời điểm 90 ngày, 

công thức C2I5 cho giá trị số lá/chồi lớn nhất với 5,80 lá/chồi. Kết quả này thấp hơn so với nghiên 

cứu của trước đây đối với cả hai loại chất ĐHST IBA và NAA (11,78 và 12,07 lá). Bên cạnh đó, 

theo Bảng 4, độ dài lóng thân (khoảng cách giữa mắt đốt lóng: chiều cao/số lá) của công thức C2I5 

là 2,23 cm cao hơn so với khi sử dụng IBA (0,81 cm) và NAA (1,25 cm) [14]. Điều này cho thấy, 

đối với loài Vằng sẻ thì chất ĐHST IAA có tác dụng kích thích sự giãn tế bào theo chiều dọc nhờ 

vậy làm tăng chiều dài lóng thân, giúp chồi phát triển chiều cao nhanh hơn so với IBA và NAA. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của loại hom và nồng độ chất ĐHST - IAA đến chiều cao, đường kính và số lá/chồi 

Công thức 

Chiều cao (cm) Đường kính (mm) Số lá/chồi (lá) 

ngày thứ ... sau ươm 

60 90 60 90 60 90 

T
ừ

n
g

 y
ếu

 t
ố

 

L
o

ại
 h

o
m

 

C1 4,09a 8,12a 0,20a 0,61a 2,55a 4,13a 

C2 4,95a 9,80a 0,23a 0,64a 2,77a 4,59a 

C3 4,47a 9,03a 0,22a 0,62a 2,74a 4,38a 

LSD0,05 (C) 1,63 2,82 0,05 0,08 0,75 0,72 

N
ồ

n
g

 đ
ộ

 c
h

ất
 Đ

H
S

T
 I1 3,94b 7,88b 0,17c 0,48c 2,00b 3,83b 

I2 3,83b 8,23ab 0,18bc 0,58bc 2,11b 4,24ab 

I3 3,83b 8,15ab 0,18c 0,58bc 2,26b 4,14ab 

I4 5,68a 10,55a 0,29a 0,73ab 3,39a 4,74ab 

I5 5,68a 10,65a 0,27ab 0,76a 3,66a 5,07a 

I6 4,06ab 8,43ab 0,21abc 0,59bc 2,72ab 4,17ab 

 LSD0,05 (I) 1,69 2,59 0,09 0,15 1,09 1,02 

T
ư

ơ
n

g
 t

ác
 2

 y
ếu

 t
ố

 

C1I1 3,25cd 7,97bc 0,11d 0,45de 1,33c 3,43d 

C1I2 4,30abcd 8,84abc 0,22abcd 0,63abcde 2,80abc 4,60abcd 

C1I3 3,23cd 6,12c 0,13cd 0,51cde 2,00c 3,37d 

C1I4 6,90ab 11,60ab 0,35a 0,89a 4,30a 5,73ab 

C1I5 4,02abcd 7,99bc 0,20bcd 0,67abcde 2,63abc 4,00bcd 

C1I6 2,85d 6,22c 0,18bcd 0,50cde 2,23bc 3,67cd 

C2I1 5,52abcd 8,70abc 0,24abcd 0,58cde 2,63abc 4,20abcd 

C2I2 3,58cd 7,30bc 0,18bcd 0,51cde 1,90c 3,80cd 

C2I3 3,97bcd 9,48abc 0,16cd 0,64abcde 2,10c 5,10abcd 

C2I4 4,40abcd 9,45abc 0,25abcd 0,59bcde 2,83abc 3,80cd 

C2I5 7,00a 12,93a 0,32ab 0,86ab 4,07ab 5,80a 

C2I6 5,23abcd 10,92abc 0,23abcd 0,65abcde 3,10abc 4,83abcd 

C3I1 3,05d 6,97bc 0,16cd 0,43e 2,03c 3,87cd 

C3I2 3,60cd 8,57abc 0,15cd 0,61bcde 1,63c 4,33abcd 

C3I3 4,30abcd 8,84abc 0,24abcd 0,60bcde 2,67abc 3,97bcd 

C3I4 5,73abcd 10,62abc 0,27abc 0,70abcd 3,03abc 4,70abcd 

C3I5 6,03abc 11,03abc 0,28abc 0,75abc 4,27a 5,40abc 

C3I6 4,08abcd 8,15abc 0,22abcd 0,62bcde 2,83abc 4,00bcd 

LSD0,05 (C*I) 3,10 4,93 0,15 0,25 1,87 1,77 

Chú thích: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 
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Chỉ số ra rễ  

Biểu đồ 1 trình bày ảnh hưởng của từng yếu tố loại hom (C) và nồng độ chất ĐHST IAA 

(I) đến chỉ số ra rễ tại ngày thứ 90 sau ươm. Kết quả cho thấy, loại hom và nồng độ chất ĐHST 

IAA đều có ảnh hưởng đến chỉ số ra rễ. Đối với loại hom, hom ngọn (C1) có chỉ số ra rễ thấp nhất 

(40,05 cm) và sai khác có ý nghĩa (p < 0,05) với hom bánh tẻ (C2) và hom gốc (C3) lần lượt là 76,16 

cm và 62,87 cm. Đối với nồng độ chất ĐHST IAA, công thức nồng độ 1.000 ppm (I5) cho kết quả 

tốt nhất đạt 87,46 cm và thấp nhất là công thức không xử lý qua chất ĐHST (I1) chỉ đạt 30,30 cm. 

Đối với tương tác giữa loại hom và nồng độ chất ĐHST (C * I), công thức C2I5 cho kết quả tốt 

nhất (122,62 cm) và sai khác với tất cả các công thức còn lại (chỉ tiết tại Biểu đồ 2). Bên cạnh đó, 

 

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của từng yếu tố loại hom (C) và nồng độ chất ĐHST IAA (I) đến chỉ số ra rễ tại ngày                          

thứ 90 sau ươm 

Ghi chú: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê                            

(p < 0,05). Đơn vị tính: cm. 

 

Biểu đồ 2. Ảnh hưởng của tương tác các yếu tố loại hom và nồng độ chất ĐHST IAA (C*I) đến chỉ số ra rễ tại 

ngày thứ 90 sau ươm. 

Ghi chú: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê               

(p < 0,05). Đơn vị tính: cm. 
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trong các công thức có kết quả thấp nhất thì chủ yếu là các công thức không xử lý qua chất điều 

sinh trưởng (C1I1, C2I1 và C3I1) và các công thức của hom ngọn (C1I1, C1I2, C1I3 và C1I6) dao 

động từ 27,77–34,94 cm.   

3.2 Ảnh hưởng của giá thể và diện tích cắt lá đến sinh trưởng và phát triển cây con Vằng sẻ 

trong giai đoạn vườn ươm 

Tỷ lệ sống, tỷ lệ nảy chồi, số chồi/ hom 

Bảng 5 trình bày ảnh hưởng của giá thể và diện tích cắt lá đến tỷ lệ sống, tỷ lệ nảy chồi và 

số chồi. Kết quả cho thấy, giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) đều có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, tỷ lệ 

nảy chồi và số chồi/hom tại ngày thứ 90 sau ươm. Về tỷ lệ sống, công thức G3 đạt giá trị cao nhất 

(81,50%) và sai khác có ý nghĩa (p < 0,05) với các công thức G1 (72,17%) và G2 (76,67%). Cùng với 

đó, khi hàm lượng phân bón NPK trong giá thể càng tăng (0–3%) thì tỷ lệ sống cũng có xu hướng 

tăng theo. Đối với diện tích cắt lá (S), công thức S4 cho kết quả thấp nhất, chỉ đạt 57,00% và sai 

khác có ý nghĩa mức p < 0,05 với tất cả các công thức còn lại là S1, S2 và S3 (80,00%, 77,44% và 

70,33%). Về tỷ lệ nảy chồi, loại giá thể và diện tích cắt lá cho kết quả cao nhất là G3 (80,00%) và 

S2 (90,00%). Về số chồi/hom, công thức G1 có kết quả thấp nhất (1,76 chồi/hom) và sai khác có ý 

nghĩa ở mức p < 0,05 với G2 (2,18 chồi/hom) và G3 (2,23 chồi/hom). Trong khi đó, công thức S2 

và S3 cho kết quả cao nhất dao động từ 2,41–2,78 chồi/hom và sai khác có ý nghĩa với S1 (1,72 

chồi/hom) và S4 (1,18 chồi/hom). Đối với tương tác giá thể và diện tích cắt lá (G*S), công thức 

G3S2 cho kết quả cao nhất cho cả các chỉ tiêu này (83,00%, 96,67% và 3,40 chồi/hom). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của giá thể và diện tích cắt lá đến tỷ lệ sống, tỷ lệ nảy chồi và số chồi 

Công thức 

Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ nảy chồi (%) Số chồi (chồi) 

ngày thứ ...  sau ươm 

60 90 60 90 60 90 

T
ừ

n
g

 y
ếu

 t
ố

 G
iá

 t
h

ể 

G1 72,17c 66,67c 56,67b 72,5b 1,18b 1,76b 

G2 76,67b 71,75b 64,17ab 77,5ab 1,31ab 2,13a 

G3 81,50a 75,17a 68,33a 80,00a 1,51a 2,18a 

LSD0,05 (G) 3.66 3,22 7,90 6,54 0,24 0,36 

D
iệ

n
 t

íc
h

  
   

   
   

  

cắ
t 

lá
 

S1 75,56b 70,33b 66,67a 77,78b 1,12b 1,72b 

S2 82,11a 77,44a 75,56a 90,00a 1,73a 2,79a 

S3 83,00a 80,00a 71,11a 88,89ab 1,59a 2,41a 

S4 66,44c 57,00c 38,89b 50,00c 0,88b 1,18c 

 LSD0,05 (S) 5,23 6,39 13,84 11,32 0,43 0,41 

T
ư

ơ
n

g
 t

ác
 2

 y
ếu

 

tố
 

G1S1 72,00b 66,67cd 66,67abc 73,33b 0,93d 1,30ef 

G1S2 74,33b 70,33bcd 63,33bcd 83,33ab 1,20bcd 2,10cd 

G1S3 80,00ab 77,67abc 70,00ab 86,67ab 1,70ab 2,57bc 

G1S4 62,33c 52,00f 26,67e 46,67c 0,87d 1,07f 
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Công thức 

Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ nảy chồi (%) Số chồi (chồi) 

ngày thứ ...  sau ươm 

60 90 60 90 60 90 

G2S1 74,33b 70,00bcd 66,67abcd 80,00ab 1,27bcd 2,03cd 

G2S2 84,33a 79,00ab 76,67ab 90,00ab 1,73ab 2,87ab 

G2S3 84,67a 82,33a 70,00ab 90,00ab 1,43bcd 2,37bcd 

G2S4 63,33c 55,67ef 43,33de 50,00c 0,80d 1,27ef 

G3S1 80,33ab 74,33abcd 66,67abc 80,00ab 1,17bcd 1,83de 

G3S2 87,67a 83,00a 86,67a 96,67a 2,27a 3,40a 

G3S3 84,33a 80,00ab 73,33ab 90,00ab 1,63abc 2,30bcd 

G3S4 73,67b 63,33de 46,67cde 53,33c 0,97cd 1,20ef 

LSD0,05 (G*S) 8,62 10,08 22,14 18,13 0,68 0,72 

Chú thích: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 

Chiều cao, đường kính, số lá/chồi 

Bảng 6 trình bày ảnh hưởng của giá thể và diện tích cắt lá đến chiều cao, đường kính và số 

lá/ chồi. Kết quả cho thấy, yếu tố giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) đều ảnh hưởng đến chiều cao, 

đường kính và số lá/chồi. Tại ngày thứ 90 sau ươm, công thức thành phần giá thể G3 cho kết quả 

chiều cao và đường kính lớn nhất, lần lượt là 10,82 cm và 0,77 mm. Đối với yếu tố diện tích cắt lá 

(S), công thức S2 (cắt 1/3 lá) cho kết quả chiều cao và đường kính lớn nhất, lần lượt là 11,20 cm 

và 0,84 mm. Về số lá/chồi, công thức G1 và S4 cho số lá ít nhất (3,80 lá/chồi, 3,73 lá/chồi) và sai 

khác có ý nghĩa với các công thức còn lại trong từng nhóm yếu tố. Nguyên nhân là do khi cắt 

toàn bộ lá, hom cành không có khả năng quang hợp dẫn đến sự nảy chồi, sự phát triển chồi chậm 

hơn các loại hom khác. Đối với tương tác giữa hai yếu tố (G*S), công thức G3S2 cho kết quả cao 

nhất đối với cả ba chỉ tiêu, cụ thể chiều cao đạt 12,77 cm, đường kính đạt 0,93 mm và số lá chồi 

đạt 5,93 lá/chồi. 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của giá thể và diện tích cắt lá đến chiều cao, đường kính và số lá/chồi 

Công thức 

Chiều cao (cm) Đường kính (mm) Số lá/chồi (lá) 

ngày thứ ... sau ươm 

60 90 60 90 60 90 

T
ừ

n
g

 y
ếu

 t
ố

 G
iá

 t
h

ể G1 5,93b 7,33b 0,50b 0,65b 2,12b 3,80b 

G2 8,06a 10,37a 0,56ab 0,72ab 3,18a 5,05a 

G3 7,80a 10,82a 0,57a 0,77a 3,40a 5,03a 

LSD0,05 (G) 1,77 2,50 0,05 0,08 0,64 0,38  

D
iệ

n
 t

íc
h

  c
ắt

 

lá
 

S1 8,77a 10,70a 0,55ab 0,72ab 2,64b 4,93a 

S2 7,96a 11,20a 0,62a 0,84a 3,70a 5,18a 

S3 7,31a 9,69a 0,52b 0,68b 2,82ab 4,66a 

S4 5,02b 6,43b 0,48b 0,62b 2,43b 3,73b 

 LSD0,05 (S) 1,61 2,48 0,08 0,12 0,91 0,60  

T
ư

ơ
n

g
 t

ác
 2

 y
ếu

 t
ố

 

G1S1 6,50bcde 8,57abcd 0,43e 0,62bc 1,80de 3,93def  

G1S2 7,38bcd 8,80abcd 0,63abc 0,79abc 2,70bcde 4,30bcde  

G1S3 5,50cde 6,82cd 0,50cde 0,59c 2,40cde 3,97cdef  

G1S4 4,34e 5,15d 0,45de 0,59c 1,57e 3,00f  

G2S1 11,18a 11,92a 0,64ab 0,77abc 2,70bcde 5,50ab  

G2S2 8,16bc 12,05a 0,57abcde 0,80ab 4,17ab 5,33abc  

G2S3 8,00bc 10,17abc 0,52abcde 0,69bc 2,97abcde 4,83abcde  

G2S4 4,91de 7,35bcd 0,50bcde 0,63bc 2,90abcde 4,53bcde  

G3S1 8,62ab 11,62ab 0,58abcd 0,77abc 3,43abc 5,37ab  

G3S2 8,35abc 12,77a 0,66a 0,93a 4,23a 5,93a  

G3S3 8,43abc 12,10a 0,54abcde 0,75abc 3,10abcd 5,17abcd  

G3S4 5,81cde 6,80cd 0,51bcde 0,65bc 2,83abcde 3,67ef  

LSD0,05 (G*S) 2,97 4,46 0,06 0,09 1,50 1,40 

Chú thích: Các giá trị với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 

Chỉ số ra rễ 

Các yếu tố giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) có ảnh hưởng đến khả ra rễ của hom ươm              

(chi tiết tại Biểu đồ 3). Đối với yếu tố diện tích cắt lá (S), công thức S2 (cắt 1/3 lá) đạt kết quả cao 

nhất (136,46 cm) và sai khác với ba công thức còn lại. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên 

cứu của Bona & Biasi [17] nhưng lại không tương đồng với kết quả nghiên cứu của Deron và cs. 

[18] cho rằng việc cắt 1/3 lá sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng ra rễ. Trong khi đó, các công thức cắt 

bỏ toàn bộ lá (S4) là thấp nhất (59,46 cm) và sai khác có ý nghĩa với các công thức còn lại. Tuy 

nhiên, kết quả này trái ngược với các nghiên cứu trước đây khi cho rằng nếu những cành hom 
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không có lá sẽ không có khả năng sống cũng như khả năng tạo rễ đối với loài Nhài leo (Jasminum 

auriculatum) và Xà cừ (Khaya senegalensis) [5, 19]. Điều này có thể được giải thích là tùy thuộc vào 

đặc điểm sinh học từng loài cây và chất lượng hom. Bởi vì, khi chất dinh dưỡng dự trữ trong hom 

đầy đủ thì sẽ duy trì được sự sống của cây con đến khi hom nảy chồi và có lá mới để quang hợp. 

Chính vì vậy, đối với loài Vằng sẻ, cần lưu ý nên bắt đầu nhân giống vào giai đoạn trước khi cây 

ra quả. Bởi trong giai đoạn này, toàn bộ chất dinh dưỡng của cây sẽ tập trung vào quá trình này, 

ảnh hưởng đến chất lượng hom. Đối với tương tác hai yếu tố (G*S), công thức có chỉ số ra rễ cao 

nhất là G3S2 (199,04 cm) và sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) đối với tất cả các công thức 

còn lại (chi tiết tại Biểu đồ 4).  

 

Biểu đồ 3. Ảnh hưởng của từng yếu tố thành phần giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) đến chỉ số ra rễ tại ngày 

thứ 90 sau ươm. 

Ghi chú: Các giá trị với các chữ cái khác nhau cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).                  

Đơn vị tính: cm. 

 

 Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của yếu tố giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) đến chỉ số ra rễ tại ngày thứ 90 sau ươm. 

Chú thích: Các giá trị với các chữ cái khác nhau cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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4 Kết luận và kiến nghị 

4.1 Kết luận 

Loại hom (C), nồng độ chất ĐHST IAA (I), giá thể (G) và diện tích cắt lá (S) đều ảnh hưởng 

đến khả năng sinh trưởng và phát triển của Vằng sẻ trong giai đoạn vườn ươm. Tuy nhiên, loại 

hom có mức độ ảnh hưởng thấp nhất, cụ thể là chỉ ảnh hưởng đến 3/7 chỉ tiêu sinh trưởng phát 

triển gồm tỷ lệ sống, tỷ lệ nảy chồi và khả năng ra rễ. Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy công thức 

kết hợp giữa loại hom bánh tẻ với nồng độ IAA 1.000 ppm (C2I5) đạt kết quả cao nhất đối với các 

chỉ tiêu tỷ lệ sống (83,33%), số chồi (3,00 chồi/hom), số lá (5,80 lá/chồi), chiều cao chồi cao nhất 

(12,93 cm) và chỉ số ra rễ (122,62 cm). Kết quả thí nghiệm 2 cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng của 

cây Vằng sẻ có xu hướng tăng khi tỷ lệ phân bón NPK trong giá thể tăng. Điều này cho thấy tỷ lệ 

phân bón NPK 3% đối với loại giá thể nền này chưa đạt đến giới hạn sinh lí và có thể thử nghiệm 

tăng lượng phân bón NPK để giúp cây phát triển tốt hơn. Còn đối với yếu tố diện tích cắt lá thì 

cắt bỏ 1/3 lá là phù hợp nhất vì vừa cân bằng được sự thoát nước và khả năng quang hợp của 

hom ươm. Tuy nhiên, diện tích cắt lá còn phù thuộc vào thời vụ ươm giống, thông thường mùa 

vụ có cường độ ánh sáng mạnh nhiệt độ cao thì diện tích cắt lá sẽ cao hơn mùa vụ có cường độ 

ánh sáng yếu và nhiệt độ thấp. Các chỉ tiêu sinh trưởng của công thức kết hợp giữa giá thể gồm 

60% đất phù sa cổ + 10 cát + 22% phân chuồng + 5% phân vi sinh + 3% NPK kết hợp với cắt bỏ 1/3 

lá (G3S2) cho kết quả tốt nhất đối với hầu hết các chỉ tiêu gồm tỷ lệ sống đạt 83,00%, tỷ lệ nảy 

chồi đạt 96,67%, số chồi đạt 3,40 chồi/hom, đường kính đạt 0,93 mm và chỉ số ra rễ đạt 199,04 cm. 

4.2 Kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu này kết hợp với những nghiên cứu trước đây, đặc biệt đối với các 

loài trong cùng chi Jasminum đã xác định và đề xuất kỹ thuật nhân giống loài Vằng sẻ có thể áp 

dụng trong giai đoạn vườn ươm là: loại hom bánh tẻ, độ dài từ 15–20 cm và có ít nhất 3–4 mắt 

dương; số lá để lại từ 2–4 lá [5] và cắt bỏ 1/3 diện tích lá; chất điều hòa sinh trưởng tốt nhất là 

IAA với nồng độ 1.000 ppm; giá thể gồm 75% giá thể nền (60% ĐPSC + 10% cát + 5% PVS) +            

22% PC + 3% NPK. Tuy nhiên, để hoàn thiện được kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm 

hom loài Vằng sẻ thì cần có các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá các yếu tố có khả năng ảnh 

hưởng đến khả năng hiệu quả nhân giống như thời vụ, tỷ lệ che sáng, sử dụng các chất ĐHST 

dạng thương phẩm khác nhau, v.v. 
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